	TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG

GIÁO ÁN THỰC HÀNH
Môn học: THƯC TẬP MAY TRANG PHỤC 1
Lớp: 15CĐ-M ,  Khóa 2016
Năm học: 2016 – 2017
Họ và tên giáo viên: Trương Việt Khánh Trang



GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      1     Số tiết dạy:  5        Số tiết đã dạy: 0

Tên bài học: BÀI 1: MAY QUẦN ĐÁY GIỮA LƯNG THUN
Mục tiêu:


Sau bài học này, người học (NH) có khả năng:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may quần đáy giữa lưng thun, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được quần đáy giữa lưng thun:

· Lai to bản đều, êm phẳng.

· Đường may diễu sườn thân, đường đáy êm phẳng, cách đều mép không bị nhăn, cầm.

·  Thun lưng không bị vặn, đường diễu miệng túi đều, đẹp, vừa vòng eo.

Về thái độ

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016

Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      2     Số tiết dạy:  5         Số tiết đã dạy: 5
Tên bài học: BÀI 2: MAY ÁO THUN NỮ KHÔNG BÂU TAY THƯỜNG
Mục tiêu:


Sau bài học này, NH có khả năng:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo thun nữ không bâu tay thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được áo thun nữ không bâu tay thường:

· Cổ tròn đều, êm phẳng.

· Tra tay êm phẳng.

· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.

· Lai áo to bản đều, không nhăn, vặn.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




 Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang
GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      3     Số tiết dạy:  5         Số tiết đã dạy: 10
Tên bài học: BÀI 3: MAY ÁO NỮ BÂU LÁ SEN
Mục tiêu:


Sau bài học này, NH có khả năng:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo nữ có pen, bâu lá sen tròn, tay phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may áonữ có pen, bâu lá sen tròn, tay phồng:

· Hai đầu lá bâu đối xứng, đều.

· Tra tay êm phẳng.

· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.

· Lai áo to bản đều.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến ;
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




   Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      4     Số tiết dạy:  10        Số tiết đã dạy: 15
Tên bài học: BÀI 4: MAY ÁO SƠMI NỮ CÓ DECOUP
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo sơ mi nữ có decoupe, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được áo sơ mi nữ có decoupe:

· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.

· Hai đầu lá bâu, hai đầu chân bâu đối xứng, đều,đường may mí  chân cổ phải  vừa che kín đường tra cổ, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh.
· Tra tay tròn đều.

· Lai áo phải êm thẳng, không nhăn, không sụp mí, không bai giãn.

· Nẹp áo phải to đều, đường diễu không nhăn, không vặn.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến:
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




   Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      5     Số tiết dạy:  5         Số tiết đã dạy: 25
Tên bài học: BÀI 5: MAY ÁO BLOUSE
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo blouse, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được áo blouse :

· Hai đầu bâu, hai đầu  ve đối xứng, đều,nhọn góc. Bâu dalton rờicó ve áo nằm êm trên thân, đầu bâu, ve, đường may mí cổ phải êm phẳng không nhăn, vặn, đảm bảo độ le mí các chi tiết, đúng thông số kích thước.

· Tra tay tròn đều.

· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.

· Lai áo phải êm thẳng, không nhăn, không sụp mí, không bai giãn.

· Túi gắn đúng vị trí.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




   Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      6     Số tiết dạy:  5         Số tiết đã dạy: 30
Tên bài học: BÀI 6: MAY VÁY CĂN BẢN
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may váy căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được váy căn bản:

· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Đường tra dây kéo phải kín, êm, không bị nhăn, hở.
· Bản nẹp lưng to đều, hai đầu nẹp lưng hai bên phải đối xứng nhau, êm phẳng không bị vặn, không nhăn.
· Lai to bản đều, êm phẳng.

Về thái độ

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến:
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      7     Số tiết dạy:  5         Số tiết đã dạy: 35
Tên bài học: BÀI 7: MAY VÁY THỜI TRANG
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may váy thời trang, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được váy thời trang

· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Đường tra dây kéo phải kín, êm, không bị nhăn, hở.
· Bản lưng to đều, hai đầu lưng hai bên phải đối xứng nhau, êm phẳng không bị vặn, không nhăn.
· Lai to bản đều, êm phẳng.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      8     Số tiết dạy:  5         Số tiết đã dạy: 40
Tên bài học: BÀI 8: MAY ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN KHÔNG BÂU
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo đầm bé gái liền thân không bâu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được áo đầm bé gái liền thân không bâu:

· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Nẹp viền vòng cổ, vòng nách êm phẳng, tròn đều, không nhăn rút, bai giãn

· Nẹp đinh nút đúng vị trí

· Lai to bản đều, êm phẳng.

Về thái độ

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      9     Số tiết dạy:  5         Số tiết đã dạy: 45
Tên bài học: BÀI 9: MAY ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN RỜI CÓ BÂU, TAY PHỒNG
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áođầm bé gái thân rời, có bâu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được bé gái thân rời, có bâu:

· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Hai đầu bâu lá sen êm phẳng không nhăn, vặn, không le mí, đường may mí cổ, đều, khoảng cách từ hai đầu bâu đến đường gấp đinh áo đối xứng nhau, lá bâu đúng thông số kích thước.

· Tay phồng dún đều.

· Nẹp đinh nút đúng vị trí.

· Lai to bản đều, êm phẳng.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	13CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 13CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân 
Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT

I Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

Sơ đồ cắt vải

Qui trình may

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách thiết kế và những vướn mắc của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 2016

Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




Trương Việt Khánh Trang                                                Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      10     Số tiết dạy:  10        Số tiết đã dạy: 50
Tên bài học: BÀI 10: MAY ĐẦM CĂN BẢN
Mục tiêu:


Sau bài học này, NH có khả năng:

10.1.1 Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo đầm căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
10.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được áo đầm căn bản

· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Đường tra dây kéo phải kín, êm, không bị nhăn, hở.
· Tay áo phải êm phẳng không nhăn rút, bai giãn.

· Lai to bản đều, êm phẳng.

10.1.3 Về thái độ

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




   Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      11    Số tiết dạy:  5        Số tiết đã dạy: 60
Tên bài học: BÀI 11: MAY ĐẦM TÁM MẢNH
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo đầm tám mảnh, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được áo đầm tám mảnh:

· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Đường tra dây kéo phải kín, êm, không bị nhăn, hở.
· Nẹp vòng nách tròn đều, phải êm phẳng không nhăn rút, bai giãn.

· Lai to bản đều, êm phẳng.

Về thái độ

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩmI. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




Trương Việt Khánh Trang                                              Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      12     Số tiết dạy:  5        Số tiết đã dạy: 65
Tên bài học: BÀI 12: MAY ĐẦM THỜI TRANG
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo đầm thời trang, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được áo đầm thời trang

· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai.

· Đường tra dây kéo phải kín, êm, không bị nhăn, hở.
· Nẹp vòng cổ, vòng nách tròn đều, phải êm phẳng không nhăn rút, bai giãn.

· Lai to bản đều, êm phẳng.

Về thái độ

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      13     Số tiết dạy:  5         Số tiết đã dạy: 70
Tên bài học: BÀI 13: MAY QUẦN ÂU NỮ CƠ BẢN TÚI MỔ 1 VIỀN
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may quần âu nữ túi mổ 1 viền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được quần âu nữtúi mổ 1 viền :

· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

· Cửa quần nằm êm phẳng, không cầm hoặc bai giãn, phải phủ kín khóa.

· Lưng êm phẳng, không vặn, hai đầu lưng phải bằng nhau.

· Đĩa phải nằm đúng vị trí.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      14     Số tiết dạy:  10        Số tiết đã dạy: 80
Tên bài học: BÀI 13: MAY QUẦN JEAN NỮ, TÚI HÀM ẾCH, CÓ DECOUP, TÚI ĐẮP THÂN SAU
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may quần jean nữ túi hàm ếch, có découpe thân sau, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được quần jean nữ túi hàm ếch, có decoupe thân sau:

· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

· Cửa quần nằm êm phẳng, không cầm hoặc bai, phải phủ kín khóa.

· Lưng êm phẳng, không vặn, hai đầu lưng phải bằng nhau.

· Đĩa phải nằm đúng vị trí.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

Kỹ năng:

Thao tác:



Ngày ___ tháng ___ năm 2016


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




   Trương Việt Khánh Trang                                           Trương Việt Khánh Trang




GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      15     Số tiết dạy:  10        Số tiết đã dạy: 90
Tên bài học: BÀI 15: MAY QUẦN ÂU NỮ XẾP LY TÚI XÉO
Mục tiêu:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may quần âu nữ xếp plis, túi xéo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được quần âu nữxếp plis, túi xéo:

· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

· Cửa quần nằm êm phẳng, không cầm hoặc bai, phải phủ kín khóa.

· Lưng êm phẳng, không vặn, hai đầu lưng phải bằng nhau.

· Đĩa phải nằm đúng vị trí.

Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút

	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	
	15CĐ-M
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến :
	Lớp 15CĐ-M
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

III. Giảng bài mới: Thời gian: 168 phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: Giaó viên theo dõi sinh viên làm việc cá nhân 

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: May hoàn thành 1 váy căn bản  theo mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu 

I. Điều kiện cho trước

Vật liệu 

Dụng cụ

Thiết bị

Thực hiện

Mô tả phẳng

II. Phương pháp tiến hành

1.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

2.Sơ đồ cắt vải

3.Qui trình may

Thao tác mẫu

Cho người học làm lại một công đoạn

III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách may và những khó khăn của người học

Quan tâm các người học.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách phòng ngừa

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác 

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

Quan sát, theo dõi

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

tháo tác may 

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	bảng đen, Nam châm

Bảng biểu

máy may

bảng phụ

Phiếu thực tập

máy may


	2

2

3

4

7

9

3

2

1

105

30

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 2016

Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn




Trương Việt Khánh Trang                                                Trương Việt Khánh Trang
